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CHỨA NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ỨNG DỤNG  

PHẦN MỀM RockWork17 
Phạm Thị Việt Nga1,2,*, Dương Văn Bình1,2 

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
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*Tác giả liên hệ: Email: phamthivietnga.dcct@humg.edu.vn 
 

Tóm tắt 
Bài báo trình bày phương pháp và kết quả của việc xây dựng mô hình 3D cấu trúc hệ thống 

tầng chứa nước tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) bằng cách sử dụng phần mềm chuyên 
dụng RockWork17. Hệ thống các tầng chứa nước vùng ĐBSCL gồm tám tầng chứa nước riêng 
biệt trong trầm tích Kainozoi và là một nguồn tài nguyên nước ngầm quan trọng. Để phục vụ cho 
các nghiên cứu chuyên sâu về môi trường địa chất và quản lý tài nguyên, việc mô hình hóa cấu 
trúc nền là một bước quan trọng đầu tiên. Mô hình này giúp chuyển đổi các thông tin địa chất phức 
tạp thành các hình ảnh trực quan, dễ hiểu cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và 
công chúng. Các kết quả đầu ra bao gồm mô hình khối 3D, các bản đồ 2D (đẳng bề dày, đẳng cao 
độ…) và các mặt cắt sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá các khu vực nhạy cảm, quản 
lý tài nguyên nước và cảnh báo tai biến địa chất, hỗ trợ cho công tác quản lý môi trường bền vững. 
Dữ liệu và kết quả từ RockWork17 có thể dễ dàng kết nối và sử dụng trong các phần mềm khác 
như MapInfo, ArcGIS, Google Earth để thực hiện các phân tích địa môi trường phức tạp hơn. 

Từ khóa: Mô hình 3D, hệ thống tầng chứa nước, ĐBSCL, Rockwork. 
 

1. Mở đầu  
Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là vùng đồng bằng ven biển, có địa hình bằng phẳng, 

cao độ địa hình thấp, đường bờ biển dài, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thủy triều và nước biển dâng. 
Nước dưới đất tại khu vực này là một nguồn tài nguyên nước ngọt vô cùng quan trọng, đặc biệt 
trong bối cảnh ĐBSCL đang phải đối mặt với hiện tượng xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. 
Để phục vụ cho các nghiên cứu về môi trường địa chất, nghiên cứu về cấu trúc địa chất, địa chất 
thủy văn của khu vực là điều kiện tiên quyết. 

Hệ thống tầng chứa nước ở ĐBSCL gồm nhiều tầng chứa nước, phân bổ trong phạm vi độ sâu 
lớn. Nền khu vực ĐBSCL bao gồm đá tiền Mesozoi và trầm tích Kainozoi (DHEGSV, 2002). 
Trầm tích Kainozoi bao gồm các trầm tích Neogen (thành hệ Miocen và Pliocen) và trầm tích Đệ 
tứ (thành hệ Pleistocene và Holocene) tạo thành một hệ thống địa chất thủy văn phức tạp với 8 
tầng chứa nước riêng biệt, đó là: tầng chứa nước Holocene (qh), tầng chứa nước Pleistocen trên 
(qp3), tầng chứa nước. Tầng chứa nước Pleistocene giữa trên (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocen 
dưới (qp1), tầng chứa nước Pliocene giữa (n2

2), tầng chứa nước Pliocene dưới (n2
1), tầng chứa nước 

Miocen trên (n1
3), tầng chứa nước Miocen trên-giữa (n1

2-3).  
Mô hình hóa cấu trúc địa chất 3D là một trong những bước then chốt trong việc trực quan hóa 

dữ liệu địa chất và phân tích không gian. Việc tích hợp, quản lý có hệ thống và khả năng trích xuất 
dữ liệu dưới nhiều hình thức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, phân tích và dự báo 
các vấn đề địa chất, địa chất môi trường. Dữ liệu địa chất như thạch học, cấu trúc địa chất và địa 
tầng học gặp khó khăn trong quá trình mô hình hóa do tính không đồng nhất và sự khan hiếm dữ 
liệu (Trabelsi và nnk, 2011).  

Bài báo này trình bày phương pháp xây dựng mô hình cấu trúc 3D bằng phần mềm Rockwork17 
và áp dụng xây dựng mô hình hệ thống tầng chứa nước cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
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2. Quy trình xây dựng mô hình và cơ sở dữ liệu 
2.1 Quy trình xây dựng mô hình trên RockWork17 

Phần mềm RockWork được phát triển lần đầu vào năm 1985 bởi công ty Rockware và đã trải 
qua nhiều phiên bản cải tiến, phiên bản RockWork17 được sử dụng trong bài báo này. Phần mềm 
này được ứng dụng rộng rãi trong các ngành khai thác, dầu khí và môi trường để trực quan hóa bề 
mặt, quản lý cơ sở dữ liệu lỗ khoan cũng như tạo lưới, mô hình rắn và tính toán phân tích khối. 

RockWork17 quản lý dữ liệu dựa trên tọa độ không gian, bao gồm tọa độ điểm, cao độ và 
chiều sâu hố khoan. Mỗi tọa độ hố khoan có thể chứa nhiều lớp thuộc tính (lớp dữ liệu) và phần 
mềm có thể quản lý nhiều lớp dữ liệu cùng lúc, giúp các thao tác chỉnh sửa, cập nhật, tra cứu hay 
trích xuất diễn ra nhanh chóng, chính xác và thuận tiện. 

Quy trình xây dựng mô hình bằng phần mềm Rockwork17 được tiến hành theo sơ đồ như Hình 
1 phía dưới. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1. Sơ đồ quy trình xây dựng mô hình bằng RockWork17 

Thu thập và xử lý dữ liệu: Dữ liệu được thu thập với khoảng 200 lỗ khoan phân bố rộng khắp khu 
vực ĐBSCL. Các dữ liệu này bao gồm tọa độ, cao độ, độ sâu, địa tầng, thạch học. Các dữ liệu thu thập 
được chuẩn hóa và phân tầng dựa trên cột địa tầng địa chất thủy văn tổng quát của khu vực. Các lỗ 
khoan được mã hóa theo tên viết tắt của tỉnh (ví dụ: CT cho Cần Thơ, TG cho Tiền Giang) để dễ dàng 
lưu trữ, quản lý và cập nhật. Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên file Microsoft Excel. 

Nhập Dữ liệu: RockWork17 cho phép nhập dữ liệu trực tiếp từ file Text hoặc Microsoft Excel. 
Các dữ liệu số, tên thạch học, tên hố khoan, độ sâu và các ghi chú được tổng hợp dưới dạng bảng, 
giúp dễ dàng thao tác, chỉnh sửa và cập nhật. 

Xây dựng Mô hình: Mô hình được xây dựng dựa trên hệ tọa độ VN 2000. Quy mô dự án được 
xác định dựa trên phạm vi dữ liệu lỗ khoan bao phủ toàn bộ khu vực, với tọa độ X từ 430.000 đến 
700.000 và Y từ 945.000 đến 1.225.000. Hướng thẳng đứng được thiết lập từ -1200m đến 100m, 
căn cứ vào lỗ khoan sâu nhất tại tỉnh Hậu Giang với độ sâu 1.190m. Dữ liệu từ các hố khoan được 
nhập vào RockWork17 để xây dựng mô hình cấu trúc 3D của hệ thống tầng chứa nước. 

Chạy mô hình và trích xuất kết quả: Mô hình khối 3D được xây dựng cho mô hình địa tầng và 
thạch học. Kết quả được trích xuất dưới dạng mô hình khối 3D, các mặt cắt, các bản đồ mặt bằng 
chuyên môn: bản đồ đẳng cao độ, bản đồ đẳng dày từng lớp. Kiểm chứng mô hình được tiến hành 
với 5% hố khoan. 

Thu thập dữ liệu 
lỗ khoan 

Xử lý, tổng 
hợp dữ liệu 

Xây dựng cột địa 
tầng tổng quát 

 

Hệ thống hóa 
cơ sở dữ liệu 

Chạy mô hình Trích xuất kết 
quả 

Kiểm tra mô 
hình 

Nhập dữ liệu Xây dựng mô 
hình khối 
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2.2 Cơ sở dữ liệu 
Dữ liệu hố khoan được thu thập từ một số nguồn, thu thập chính từ Phòng Địa chất Thủy văn 

và Địa chất Công trình Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam Việt Nam, 
Cơ sở dữ liệu được xây dựng dạng bảng tính trong Excel, Bảng 1 thể hiện các thông số tổng quát 
về địa tầng của hệ thống địa chất thủy văn vùng nghiên cứu. Vị trí các hố khoan được thể hiện trên 
bản đồ trên nền Google Earth như trong Hình 1.  

Bảng 1. Thông số tổng quát của hệ thống tầng chứa nước 

 
 
 

 
Hình 2. Bản đồ vị trí lỗ khoan trên nền Google Earth 

3. Kết quả  
Kết quả đã xây dựng được mô hình 3D vùng ĐBSCL với cột địa tầng tổng quát của vùng. 
-  Tầng chứa nước Holocen (qh): Tầng này xuất hiện trên bề mặt gần như toàn bộ vùng đồng 

bằng. Nó bao gồm các trầm tích Holocen dưới - giữa (sét, bột, cát mịn và chất hữu cơ) và trầm tích 
biển (cát mịn đến trung bình).  
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-  Tầng chứa nước Pleistocen trên (qp3): Tầng này phân bố rộng rãi trên toàn vùng ĐBSCL và 
chủ yếu được bao phủ bởi tầng qh.  

- Tầng chứa nước Pleistocen giữa trên (qp2-3): Đây là một trong những tầng chứa nước có vai 
trò quan trọng trong cung cấp nước Tầng này có diện tích 39.279 km2 và bao gồm các trầm tích 
có nguồn gốc bồi tích, biển, với thành phần thạch học gồm sỏi, cát, bột và sét.  

-Tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1): Tầng này phân bố trên toàn bộ vùng ĐBSCL và là một 
tầng chứa nước bị giới hạn. Trầm tích chủ yếu có nguồn gốc bồi tích, nhưng ở tỉnh Cà Mau lại có 
nguồn gốc từ biển. Độ sâu của mái tầng này nghiêng theo hướng từ Tây-Bắc sang Đông-Nam. 

- Tầng chứa nước Pliocen giữa (n2
2): Tầng này phân bố rộng. Bề dày của tầng này dao động 

trong phạm vi lớn. 
- Tầng chứa nước Pliocen dưới (n2

1): Tầng chứa nước nằm sâu, bao gồm các trầm tích có 
nguồn gốc bồi tích và nguồn gốc biển. 

Mô hình 3D của khu vực được thể hiện trong hình 3 dưới đây. 
 

 
Hình 3 (a) 

 
 

Hình 3 (b) 
Hình 3. Mô hình 3D đồng bằng Sông Cửu Long 

 

Từ mô hình 3D, có thể trích xuất các mặt cắt dạng rẻ quạt của khu vực như trong 
Hình 4, mặt cắt 2D theo các hướng khác nhau như trong Hình 5. Các bản đồ chuyên môn 
như bản đồ đẳng bề dày, đẳng cao từng tầng cũng được trích xuất dễ dàng như Hình 6 
dưới đây. 



Chủ đề  V. TAI BIẾN ĐỊA CHẤT & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐBSCL 683  

 

 
Hình 4(a) 

 
Hình 4(b) 

Hình 4. Mặt cắt rẻ quạt được trích xuất từ mô hình theo các hướng 

 

 
Hình 5(a). Mặt cắt I-I’ theo hướng TN-ĐB 

I

I’

I I’
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Hình 5(b). Mặt cắt I-I’ theo hướng TN-ĐB 

 

 
Hình 5(c). Mặt cắt II-II’ theo hướng TN-ĐB 

Hình 5. Các mặt cắt theo các hướng 
 

 
Hình 6. Bản đồ đẳng bề dày tầng chứa nước qp3  

II

II’

II II’

III

III III’

III’
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4. Kết luận 
Xây dựng mô hình 3D cấu trúc địa chất thủy văn khu vực ĐBSCL là một bước quan trọng 

trong việc giải quyết các bài toán liên quan đến lĩnh vực địa chất thủy văn - môi trường địa chất - 
môi trường. Đây là bài toán phân tích không gian phức tạp.  

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dễ lưu trữ, quản lý và cập nhật sẽ giúp các cơ quan quản lý dễ 
dàng hơn trong công tác quản lý dữ liệu, mật độ dữ liệu được cải thiện sẽ càng tăng độ chính xác 
của mô hình. 

Phần mềm Rockwork 17, có thể thiết lập một mô hình số 3D cho 1 khu vực rộng lớn như 
ĐBSCL. Việc lựa chọn các thuật toán phù hợp với mật độ số liệu giúp mô hình tăng tính biểu diễn. 
Bên cạnh đó, mô hình số được thành lập từ phần mềm Rockwork 17 có thể trích xuất kết quả dưới 
nhiều dạng, như dạng số liệu, dạng bản đồ 2D, dạng mô hình 3D, dạng mặt cắt 2D, các mặt cắt 
dạng rẻ quạt. Mô hình cũng cho phép trích xuất dữ liệu của từng lớp bản đồ, như bản đồ đằng 
chiều dày, bản đồ đẳng sâu… Điều này giúp cho người xem dể hiểu, dễ hình dung, cũng như dễ 
dàng cho việc áp dụng tính toán các bài toán về môi trường dịa chất sau này. 

Ngoài ra các kết quả từ phần mềm Rockwork có thể dễ dàng kết nối, upload với các phần mềm 
khác như Mapinfo, ArcGis, Google Earth… để biểu diễn cũng như tính toán các bài toán địa môi 
trường khác.   
Lời cảm ơn  
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